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	Thông hiểu
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B. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì 2 môn GDCD 6

	

TT
	
Mạch nội dung
	

Chủ đề
	
Mức độ đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	
Nhận   biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục
kĩ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm từ con người.
- Nêu được những hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người.
Thông hiểu:
- Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn.
Vận dụng:
Thực hành cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn.
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	Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên
	Nhận biết:
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
- Nêu được những hậu quả của tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên đối với con người.
Thông hiểu:
- Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn.
Vận dụng:
Thực hành cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn.
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C. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất cho các câu hỏi sau
Câu 1. Trong các đáp án sau, đáp án nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?
A. bạo lực học đường	B. bão
C. động đất	D. lũ lụt
Câu 2. Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
	A. Hoa nở      B. sóng thần           C. xả nước hồ thủy điện.          D. lâm tặc
Câu 3: Trường hợp nào sau đây không an tàn khi có mưa, giông, sấm sét?
A. tắt thiết bị điện trong nhà.              B. tìm nơi trú ẩn an toàn.
C. ở nguyên trong nhà.                       D. trú dưới gốc cây to, dưới cột điện.
Câu 4: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm bạn cần phải làm gì ?	 
        A. bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ                                     B. lo lắng, sợ hãi.
        C. la hét, mất bình tĩnh                                              D. hoảng loạn cầu cứu
Câu 5: Sự việc nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người?
A. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
B. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
C. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
D. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa quận.
Câu 6: Tình huống nào dưới đây gây nguy hiểm đến con người? 
A. Khu chung cư nhà bạn B luôn được tập huấn cách phòng tránhhỏa hoạn .
B. Mọi người tắm ở khu vực bãi biển được phép tắm 
C. Các bạn nhỏ ở xóm tụ tập rủ nhau đi bơi tự do ở sông, hồ
D. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
Câu 7: Khi có hỏa hoạn, chúng ta cần gọi:
A. 111.             B. 112.              C. 113.                D. 114.
Câu 8: Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên thường có tính chất nào sau đây?
A. Xuất hiện bất ngờ, khó dự đoán chính xác.
B. Xuất hiện bất ngờ, con người dễ kiểm soát.
C. Thường xuất hiện theo đúng dự báo của con người.
D. Ít xuất hiện ở Việt Nam.
Câu 9. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ:
A. tự nhiên              B. ô nhiễm.              C. con người.                  D. xã hội.
Câu 10. Trong các đáp án sau, đáp án nào thể hiện một trong những tình huống nguy hiểm từ con người?
A. Bạo lực học đường.              B. Bão.             C. Động đất.         D. Sấm sét.
Câu 11. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên có thể gây ra hậu quả nào?
A. không tổn hại về vật chất và tinh thần của con người.
B. không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
C. có tác động tích cực đến nền kinh tế đất nước.
     D. gây tổn hại về vật chất, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Câu 12. Khi đang trên đường đi học về, hai bạn T và H gặp cơn mưa dông lớn, sấm sét ầm ầm.. Trong trường hợp này, nếu là T em sẽ làm như thế nào?
A. mặc áo mưa và chạy thật nhanh về nhà.
B. rủ H cùng mình tìm nơi trú ẩn an toàn.
C. tìm gốc cây to có tán rộng trú tạm đã.
D. thông mặc áo mưa nữa để chạy cho nhanh.
PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm). 
       Chiến, học sinh lớp 6A hay bắt nạt các bạn học yếu thế hơn mình, trong đó có Dương. Gần đây, Dương phải thức khuya hơn đề vừa làm hết bài tập của mình, vừa chép lại bài tập về nhà vào vở cho Chiến. Trong các giờ kiếm tra, Dương phải tìm cách cho Chiến nhìn bài của mình. Cứ nghĩ đến sự đe doạ của Chiến, Dương cảm thấy rất sợ hãi và lo lắng.
a) Theo em, Dương có nên im lặng và làm theo yêu cầu của Chiến không? Vì sao?
b) Nếu là Dương, em sẽ xử lí tình huống này như thế nào?
	
Câu 2. (2,5 điểm). 
 	Trời đang mưa đá, một số bạn trong lớp rủ em ra sân trường nhặt đá. Em sẽ làm gì trong tình huống này? 
Câu 3. (1,5 điểm) Bố mẹ đi vắng, hai anh em Minh và Ngọc ở nhà học bài. Bổng có tiếng chuông cửa. Ngọc chạy ra thi thây một chú tự giới thiệu là nhân viên Công ty Điện lực, đề nghị vào nhà đề kiểm tra các thiết bị điện của gia đình. Ngọc định mở cửa cho chú thợ điện vào thì anh Minh liên lắc đâu từ chối và nói rằng khi bỏ mẹ về thì chú quay lại.
a) Em có đồng ý với cách giải quyết của Minh trong tình huống trên không. Tại sao?
b) Nếu Ngọc mở cửa cho chủ thợ điện váo nhà khi bố mẹ đi vắng, chuyện gì có thê xảy ra?

----------------HẾT----------------
D .  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
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	a) Theo em, Dương không nên im lặng và làm theo yêu cầu của Chiến vì đó là hành động bắt nạt sai trái. Nếu Dương tiếp tục im lặng Chiến được nước lấn tới, ngày càng có nhiều cách để hành hạ Dương khiến em ảnh hưởng về tâm lý và sức khỏe, hơn nữa việc này không được bố mẹ và thầy cô biết thì có thể Chiến bắt nạt nhiều bạn khác trong lớp để lại hậu quả không lường.
b) Nếu là Dương em sẽ xử lý như sau: Trước hết nói với Chiến rằng nếu còn tiếp tục bắt ép mình chép bài thì mình sẽ báo việc này đến thầy cô và nhà trường, sau đó em nói chuyện này với bố mẹ để bố mẹ can thiệp kịp thời để bảo vệ em. Nếu Chiến còn tiếp tục tái diễn em sẽ báo việc này đến thầy cô và nhà trường để có cách xử lý.
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	Câu 2 (2,5 điểm).  
	Cần khuyên các bạn không nên ra ngoài sân trường nhặt đá khi có mưa đá, dễ bị tai nạn do đá rơi vào người hoặc trơn, trượt gây ngã...
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	Câu3 (1,5 điểm).  
	Em có đồng ý với cách giải quyết của Minh trong tình huống trên vì bạn rất cẩn thận không mở cửa cho người lạ vào nhà khi bố mẹ đi vắng.
Nếu Ngọc mở cửa cho chủ thợ điện vào nhà khi bố mẹ đi vắng, chuyện có thể xảy ra là bị bắt cóc và trộm vào nhà.
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                                                                                    Vật Lại, ngày 23/ 02 /  2024
	Phê duyệt của BGH    
	Phê duyệt của Tổ CM 



TT Chu Thị Thanh Hà

	          Người lập

  
 
             Nguyễn Thị Thúy 







